Mẫu số 01/BC-VDB
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Tháng  …… năm …….

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Phát sinh trong tháng
	Lũy kế từ đầu năm
	Số dư

	I
	Tình hình nguồn vốn (tỷ đồng)
	
	
	

	1
	Nguồn vốn NSNN cấp
	
	
	

	2
	Nguồn vốn huy động
	
	
	

	
	Trong đó:  
	
	
	

	
	- Phát hành trái phiếu
	
	
	

	
	- Từ Bảo hiểm xã hội
	
	
	

	
	- Từ Công ty tiết kiệm bưu điện
	
	
	

	
	- Từ Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài
	
	
	

	
	- Từ chi nhánh
	
	
	

	
	- Huy động khác
	
	
	

	3
	Thu hồi nợ vay
	
	
	

	4
	Nguồn vốn ODA
	
	
	

	5
	Nguồn vốn nhận uỷ thác
	
	
	

	6
	Nguồn vốn khác
	
	
	

	II
	Tình hình sử dụng nguồn vốn
	
	
	

	1
	Cho vay đầu tư
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	2
	Hỗ trợ sau đầu tư
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	3
	Bảo lãnh tín dụng đầu tư 
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	


	4
	Cho vay xuất khẩu
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	5
	Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	6
	Bảo lãnh dự thầu và thực hiện HĐ
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	7
	Cho vay ODA
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	8
	Cho vay uỷ thác
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	

	9
	Cho vay khác
	
	
	

	
	- Số dự án
	
	
	

	
	- Số vốn đã thực hiện, giải ngân
	
	
	


Ngày ….. tháng ….. năm
Lập biểu



Phụ trách bộ phận 

Tổng Giám đốc
